
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        /9/2024 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

1
CÔNG TY CỔ

PHẦN T&H
TOÀN PHÁT

3200728507

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2022,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 04/6/2024

Nguyễn
Phước Toàn

Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

kiêm Giám
đốc

Kiệt 150 Hàm
Nghi, khu phố
9, phường 5,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09434704
06

toanphuo
csnnqt@g
mail.com

Khảo sát địa chất công
trình III

2

CÔNG TY
TNHH MTV XD

QT HIẾU
NHÂN

3200661235

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 25/5/2018

Nguyễn
Ngọc Hiếu Giám đốc

Thôn Trà Trì, xã
Hải Xuân,
huyện Hải
Lăng, tỉnh
Quảng Trị

09451910
45

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình

Dân dụng, nhà
công nghiệp;
Giao thông
(đường bộ);
NN&PTNT;
HTKT (cấp
nước, thoát
nước)

III

3

CÔNG TY
TNHH MTV
TỔNG HỢP
HƯNG ĐẠT

PHÁT

3200574286

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

24/9/2013,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
22/11/2023

Hoàng
Minh Hiền

Chủ tịch
Công ty

kiêm Giám
đốc

Khu công
nghiệp Nam

Đông Hà,
phường Đông
Lương, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09053252
86

hungdatp
hat1@gm
ail.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình công nghiệp năng
lượng

đường dây và
trạm biến áp III

Thi công lắp đặt thiết bị
vào công trình công nghiệp
năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

4

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐỨC

TIẾN QUẢNG
TRỊ

3200631181

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

08/11/2016

Trương
Công Đức Giám đốc

Số 240 đường
Lý Thường

Kiệt, phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09489317
63

ducxpcc
@gmail.c
om

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình nhà công nghiệp III
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5

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN
VÀ XÂY DỰNG

957

3200531074

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 23/3/2012

Nguyễn
Thanh Lịch Giám đốc

Kiệt 41 Trần
Nhật Duật, khu

phố Tây Trì,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

09167882
83

congtyxa
ydung95
7@gmail.
com

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng công
trình nhà công nghiệp III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

6

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY

DỰNG SỐ 5 HÀ
NỘI

0100105493

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

thành phố
Hà Nội

Cấp lần đầu
ngày

30/06/2006

Phạm Minh
Hải Giám đốc

Số 101 phố
Láng Hạ,

Phường Láng
Hạ, Quận Đống
Đa, Thành phố

Hà Nội

0243856
2044

Thi công xây dựng công
trình HTKT III

Thi công xây dựng công
trình giao thông

dường thủy nội
địa, hàng hải III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình chuyên biệt

cọc, gia cố, xử
lý nền móng,
kết cấu công
trình, kết cấu
ứng suất trước;
kết cấu bao
che, mặt dựng
công trình

III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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7

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG
KIẾN TRÚC
QUẢNG TRỊ

3200548092

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

12/7/2024,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

26/12/2013

Thái Văn
Tùng

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Khu phố 4,
phường 1, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09072247
77

Khảo sát địa hình, địa chất
công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình dân
dụng

II

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Thiết kế, thẩm tra thiết kế
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng

II

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình nhà
công nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình

Dân dụng, nhà
công nghiệp;
Giao thông
(đường bộ);
NN&PTNT;
HTKT (cấp
nước, thoát
nước)

III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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8

CÔNG TY
TNHH MTV

HỒNG PHÚC
QUẢNG TRỊ

3200489908

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

09/4/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
22/02/2024

Lê Hồng
Phúc

Chủ tịch
Công ty

kiêm Giám
đốc

Số 30 đường
Trần Phú,

phường 1, thị xã
Quảng Trị, tỉnh

Quảng Trị

09050153
15

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công lắp đặt thiết bị
vào công trình III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT III

9
CÔNG TY

TNHH MTV TỪ
PHONG

3200437360

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

16/3/2010,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

29/10/2014

Từ Linh
Nhân Giám đốc

Thôn Ngô
Đồng, xã Cam
Thành, huyện
Cam Lộ, tỉnh

Quảng Trị

09350090
07

Thi công xây dựng công
trình nhà công nghiệp III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp nước, thoát
nước III

10 CÔNG TY
TNHH XD 59 3200738022

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 21/6/2023

Nguyễn
Đức Tuấn Giám đốc

Quốc lộ 1A, xã
Cam Thành,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

09441375
59

congtyxa
ydung59
@gmail.c
om

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình HTKT III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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11

CÔNG TY
TNHH XÂY

DỰNG NHÂN
THÀNH CÔNG

3200720321

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

23/3/2021,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 28/5/2024

Nguyễn
Khánh

Thương
Giám đốc

Khu phố Thành
Công, thị trấn
Hồ Xá, huyện

Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị

09485135
67

khanhthu
ongvlqt@
gmail.co
m

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Tư vấn quản lý dự án đầu
tư xây dựng

Dân dụng;
Giao thông
(đường bộ);
NN&PTNT

III

12

CÔNG TY
TNHH MINH

KHANG
GREEN

3200630043

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

29/8/2016,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày 20/3/2024

Đoàn Văn
Linh Giám đốc

Số 07 Duy Tân,
phường Đông
Lương, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

09065546
67

linhdoanq
t@gmail.
com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Danh sách gồm 12 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        /9/2024 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YY
YY)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

PL)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính

Điện
thoại

Email Lĩnh vực hoạt động
Hạng
lĩnh
vực

1
CÔNG TY TNHH

MTV TỪ
PHONG

3200437360

Sở Kế
hoạch và

Đầu tư tỉnh
Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày

16/3/2010,
đăng ký thay

đổi lần thứ nhất
ngày

29/10/2014

Từ Linh
Nhân Giám đốc

Thôn Ngô
Đồng, xã Cam
Thành, huyện
Cam Lộ, tỉnh

Quảng Trị

09350090
07

Thi công xây dựng công
trình dân dụng II

Danh sách gồm 01 tổ chức
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